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Họ và tên: ...............................................................................Ngày học: Thứ 4 – 17/07/2024 

Câu 2. Tính giá trị biểu thức sau: 

a) 36 × 6 + 12                                      b) 9 +  54   2 

c) 19   6 – 48 : 6                                d) 38   6 + 64 : 8          

e) 16   8 + 9   27                              f) 3 + 17   3 – 15 

HD 

 

a) 36 6 12 216 12 228

b) 9 54 2 9 108 117

c) 19 6 48 : 6 114 8 106

d) 38 6 64 :8 228 8 236

e) 16 8 9 27 128 243 371

f ) 3 17 3 15 3 51 15 54 15 39
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Câu 9. Cho dãy số: 3; 7; 11; 15;……….; 75; 79? 

a) Hỏi dãy số trên có bao nhiêu số hạng? 

b) Tìm số hạng thứ 50; thứ 100 của dãy số. 

HD 

a) Số số hạng của dãy số trên là:  

(79 – 3) : 4 + 1 = 20 (số) 

b) Số hạng thứ 50 của dãy số là: 

3 + (50 – 1)   4 = 199 

Số hạng thứ 100 của dãy số là: 

3 + (100 – 1)   4 = 399 

Đáp số: a) 20 số. b) 199; 399 

Câu 10. Cho dãy số: 1; 8; 15; 22;………; 78; 85?  

a) Hỏi dãy số trên có bao nhiêu số hạng? 

b) Tìm số hạng thứ 50 của dãy số. 

HD 
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a) Số số hạng của dãy số trên là:  

(85 – 1) : 7 + 1 = 13 (số) 

b) Số hạng thứ 50 của dãy số là: 

1 + (50 – 1)   7 = 344 

Đáp số: a) 13 số. b) 344 

Câu 11. Cho dãy số: 1; 8; 15; 22;………; 127; 134?  

a) Hỏi dãy số trên có bao nhiêu số hạng? 

b) Tìm số hạng thứ 50 của dãy số. 

HD 

a) Số số hạng của dãy số trên là:  

(134 – 1) : 7 + 1 = 20 (số) 

b) Số hạng thứ 50 của dãy số là: 

1 + (50 – 1)   7 = 344 

Đáp số: a) 20 số. b) 344 

Câu 12. Cho dãy số sau: 1, 3, 5,……..17, 19? 

a) Dãy số có bao nhiêu số hạng? 

b) Tìm số hạng thứ 151 của dãy số.  

HD 

a) Số số hạng của dãy số trên là:  

(19 – 1) : 2 + 1 = 10 (số) 

b) Số hạng thứ 151 của dãy số là: 

1 + (151 – 1)   2 = 301 

Đáp số: a) 10 số. b) 301 
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